
MỘT SỐ CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 7
Kèm theo báo cáo số       /BC-UBND ngày         tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ

Đơn vị tính: Trđ

STT Các chỉ tiêu ĐVT T/H tháng trước tháng báo
cáo

Lũy kế từ đầu năm
đến hết tháng

trước tháng báo
cáo

Ước thực hiện tháng báo
cáo Tháng cùng kỳ năm trước So sánh %

Khối
lượng Thành tiền Khối

lượng Thành tiền Khối
lượng Thành tiền

A B C 1 2 3 4 5=3/1*100 6=3/4*100
I Tổng GTSX (giá HH) Tr.đ 61.646 246.177 119.293 79.213 194% 151%
1 Phân theo thành phần kinh tế

1. Công nghiệp QD Tr.đ
Trung ương Tr.đ
Địa phương Tr.đ 624 3.506 585 573 94% 102%
2. CN ngoài QD Tr.đ 61.022 242.672 118.707 78.640 195% 151%
3. CN có vốn ĐTNN Tr.đ

2 Phân theo ngành CN
CN khai thác mỏ Tr.đ
CN chế biến Tr.đ 9.781 48.677 9.604 9.493 98% 101%
CN điện Tr.đ 51.241 193.995 109.103 69.147 213% 158%
Cung cấp nước và thu gom rác Tr.đ 624 3.506 585 573 94% 102%

II Một số sản phẩm chủ yếu
1 CN chế biến

Đá xây dựng m3 10.000 1.890 39.500 9.000 1.701 9.000 1.620 90% 105%
Cát xây dựng m3 4.000 680 14.600 4.000 680 4.000 680 100% 100%
Gạch xây dựng (gạch nung) 1000/v 500 525 3.100 500 525 1.000 1.400 100% 38%
Gạch xây dựng (không nung) 1000/v 500 730 2.350 500 730 500 730 100% 100%
Rượu địa phương Lít 2.500 50 13.500 2.500 50 2.500 50 100% 100%
Sản xuất vải khổ hẹp m2 320 5 3.456 960 15 960 15 300% 100%
Mổ trâu, bò con 20 400 105 20 400 20 400 100% 100%
Mổ lợn con 900 5.265 5.000 900 5.265 900 4.361 100% 121%
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Xay sát gạo Tấn 15 2 65 30 3 30 3 200% 100%
Đậu phụ Tấn 8 120 41 8 120 8 120 100% 100%
Chế bến giò chả kg 400 68 3.000 400 68 400 68 100% 100%
Sản phẩm may mặc Cái 500 43 3.200 500 43 500 43 100% 100%
Trang in 1000/Tr 8 4 39 8 4 8 4 100% 100%

2 CN điện
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Lụng 1000kw 998 1.503 3.763 2.692 2.986 1.998 2.697 199% 111%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Cát 1000kw 510 689 3.019 958 1.293 519 701 188% 185%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Na 1 1000kw 4.627 8.043 26.430 18.417 20.555 8.095 11.026 256% 186%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Pạc 2 1000kw 4.043 5.458 12.250 10.739 14.498 6.214 8.389 266% 173%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Pạc 1 1000kw 2.968 4.007 10.258 7.940 10.719 4.128 5.573 268% 192%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Pạc 1A 1000kw 1.727 2.694 4.927 4.306 4.909 2.810 3.793 182% 129%

Điện phát ra TĐ Nậm So 2
1000kwh 2.632 4.882 5.578 10.948 12.596 6.398 8.637 258% 146%

Điện phát ra TĐ Nậm Lụm 1
1000kwh - - 4.277 5.774 0%

Điện phát ra TĐ Nậm Lụm 2
1000kwh 5.821 9.409 17.522 16.517 17.913 8.813 11.898 190% 151%

Điện phát ra TĐ Nậm Xe
1000kwh 4.735 8.433 14.698 14.367 16.165 7.896 10.660 192% 152%

Điện phát ra TĐ Chàng Phàng 1000kwh 1.224 2.277 3.337 0%

Điện phát ra TĐ Van Hồ 1000kwh 2.474 3.847 5.374 6.760 7.469 194%
3 Cung cấp nước, thu gom rác

Nước máy SX 1000m3 44 407 240 39 368 39 340 91% 108%
Thu gom rác tấn 200 217 1.203 200 217 200 233 100% 93%
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